








Phụ lục
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Dự án: Đường giao thông Atiêng – Dang; lý trình: km15+500 – Km19+400
(Kèm theo Quyết định số  #sovb/QĐ-UBND ngày  #nbh/      /2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng

Công nợ tính đến thời 
điểm khóa sổ lập báo cáo 

quyết toánStt Tên cá nhân, đơn vị 
thực hiện Mục chi phí

Chi phí đầu tư 
được quyết 

toán
Đã thanh toán

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4

Tổng cộng 23.514.669.000 22.000.000.000 1.514.669.000 0
I Chi phí xây dựng 21.530.480.000 20.370.000.000 1.160.480.000 0

1 Công ty TNHH xây 
dựng Hòa Vang Chi phí xây dựng 21.530.480.000 20.370.000.000 1.160.480.000  

II Chi phí quản lý dự án 480.821.000 360.000.000 120.821.000 0

2
Ban Quản lý dự án - 
Quỹ đất - Đô thị huyện 
Tây Giang

Chi phí quản lý dự án 480.821.000 360.000.000 120.821.000  

III Chi phí đầu tư xây dựng 1.417.458.000 1.225.157.000 192.301.000 0

1 Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng Thành Công

Chi phí khảo sát, lập 
báo cáo nghiên cứu 
khả thi

351.242.000 315.000.000 36.242.000  

2 Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng Thành Công

Chi phí khảo sát lập 
thiết kế bản vẽ thi 
công

472.918.000 420.000.000 52.918.000  

3 Công ty cổ phần Nhân 
Phước Quảng Nam

Chi phí lập HSMT 
gói tư vấn giám sát 4.684.000 0 4.684.000  

4 Công ty cổ phần Nhân 
Phước Quảng Nam

Chi phí lập HSMT 
gói thi công xây lắp 51.726.000 40.157.000 11.569.000  
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5 Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng Trí Thành

Chi phí thẩm tra thiết 
kế dự toán bản vẽ thi 
công

59.473.000 0 59.473.000  

6 Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng 30/4 Chi phí giám sát 477.415.000 450.000.000 27.415.000  

IV Chi phí khác 85.910.000 44.843.000 41.067.000 0

1 Sở Tài chính Chi phí thẩm tra 
quyết toán 41.067.000 0 41.067.000  

2 Công ty Bảo hiểm Bảo 
Long Đà Nẵng

Chi phí bảo hiểm 
công trình 44.843.000 44.843.000 0  




